

	Kích thước bao (mm)
	Khả năng chịu lực (kN)
	Tốc độ quay tối đa cho phép (vòng/phút)
	Mã số vòng bi của ESG
	Trọng lượng
	Mã số các vòng bi tương đương của các nhà sản xuất khác

	d
	D
	B
	Fw
	rmin
	Cr
	Cor
	Bôi trơn bằng mỡ
	Bôi trơn bằng dầu
	
	Bộ đầy đủ
	Ca trong
	SKF
	FAG
	NSK
	NTN
	KOYO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	Boundary dimensions(mm)
	Basic load ratings(kN)
	Speed rating
(rpm)
	Designations
	Weight(kg)
	Equivalent to foreign designations(For your information)

	d
	D
	B
	Fw
	rmin
	Cr
	Cor
	Grease
	Oil
	
	Complete set
	Inner ring
	SKF
	FAG
	NSK
	NTN
	KOYO

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



